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Bộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum Mẫu số 09a-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Y tế Tỉnh Kon Tum
Mã đơn vị: T34016
Loại hình đơn vị:

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
Năm 2023

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng Nhãn hiệu Nước sản

xuất

Năm
sản
xuất

Giá mua/thuê Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi
chú(nếu có)(người bán)(Nghìn đồng)

Nộp NSNN
Được để lại

đơn vị
(Nghìn đồng)(nếu có) (Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A Văn phòng Sở Y tế (không có)

B Dân số 1  14.980

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 1  14.980

4 Tài sản cố định khác 1  14.980

Máy vi tính xách tay Dell XPS Chiếc 1  14.980

C Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
tỉnh Kon Tum 2  41.350

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 1  15.000

4 Tài sản cố định khác 1  15.000

1- Bộ Máy Tính Để Bàn DELL: 1 Hiệu DELL Mỹ 2023  15.000

II Tài sản giao mới 1  26.350

4 Tài sản cố định khác 1  26.350

Máy vi tính xách tay DELL 1 Hiệu DELL Mỹ 2020  26.350

D Trung tâm kiểm soát bệnh tật (không
có)

E Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
Kon Tum 4  78.300

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 4  78.300
4 Tài sản cố định khác 4  78.300

Máy điện tim ba cần ECG-3150 Cái 1 Nihon Trung Quốc 2022  37.800 Chỉ định thầu
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Máy vi tính xách tay Dell Cái 1 Dell Trung Quốc 2021  13.500 Chỉ định thầu

Máy vi tính xách tay Dell Cái 1 Dell Trung Quốc 2021  13.500 Chỉ định thầu

Máy vi tính xách tay Dell Cái 1 Dell Trung Quốc 2021  13.500 Chỉ định thầu

F Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ
phẩm, Thực phẩm  1.162.000

II Tài sản giao mới  1.162.000

3 Xe ô tô  1.162.000

Xe ô tô Cái 1 FORD Thái Lan 2010  1.162.000

G Trung tâm Pháp Y (không có)

H Bệnh viện Đa khoa tỉnh (không có)

I Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCN 1  260.596

II Tài sản giao mới 1  260.596

4 Tài sản cố định khác 1  260.596

Bơm tiêm điện Model: Top- 5530 Cái 1  46.000

Máy hút đờm Fazzini Cái 1  22.998

Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số
(dã chiến giao ) 1  95.799

Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số
(dã chiến giao ) 1  95.799

K Bệnh viện Tâm thần 11  219.880

II Tài sản giao mới 11  219.880

4 Tài sản cố định khác 11  219.880

Bộ máy tính 1 ( màn hình, máy in,...) Bộ 1 Việt Nam  19.800

Bộ máy tính 2 (màn hình, máy in,...) Bộ 1 Việt Nam  19.800

Bộ máy tính 3 ( màn hình, máy in,...) Bộ 1 Việt Nam  19.800

Bộ máy tính 4 (màn hình, máy in,..) Bộ 1 Việt Nam  19.800

Bộ máy tính( Màn hình, máy in,..) Bộ 1 Việt Nam  19.800

Máy điều hoà nhiệt độ( 2 HP) Cái 1 Toshiba Carrier Thái Lan  17.980

Máy giặt 1 LG Hàn Quốc  27.700

Ti vi các phòng điều trị (Tivi 55 inch) Cái 1 Sam Sung Việt Nam  18.800

Ti vi các phòng điều trị (Tivi 55 inch) Cái 1 Sam Sung Việt Nam  18.800
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Ti vi các phòng điều trị (Tivi 55 inch) Cái 1 Việt Nam  18.800

Ti vi các phòng điều trị (Tivi 55 inch) Cái 1 Sam Sung Việt Nam  18.800

L Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồi 66  673.199

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 58  553.600

4 Tài sản cố định khác 58  553.600

Máy quét Hp Scanjet Pro 2600F1 Cái 1 Hp Scanjet Pro 2600F1 Trung Quốc 2022  10.200 Chào hàng cạnh tranh

Máy quét Hp Scanjet Pro 2600F1 Cái 1 Hp Scanjet Pro 2600F1 Trung Quốc 2022  10.200 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh
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Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính để bàn SingPC Bộ 1 SingPC Việt Nam 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  13.150 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  13.150 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  13.150 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  13.150 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  13.150 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  13.150 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  13.150 Chào hàng cạnh tranh

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  13.150 Chào hàng cạnh tranh

Tủ sấy Parafin MDP-50L Cái 1 MDP-50L Việt Nam 2023  53.000 Chỉ định thầu

II Tài sản giao mới 8  119.599

4 Tài sản cố định khác 8  119.599

Bàn họp O Van Cái 1 O Van Việt Nam 2015  20.800

Máy vi tính Laptop HP 15s-fq2712TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  15.000

Máy vi tính xách tay Thinkpad T14s Cái 1 Thinkpad T14s Trung Quốc 2023  31.299

Tủ đựng tài liệu Cái 1 Việt Nam 2015  10.500

Tủ đựng tài liệu Cái 1 Việt Nam 2015  10.500

Tủ đựng tài liệu Cái 1 Việt Nam 2015  10.500

Tủ đựng tài liệu Cái 1 Việt Nam 2015  10.500

Tủ đựng tài liệu Cái 1 Việt Nam 2015  10.500

M Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum 63  2.024.948

Đầu tư xây dựng, mua sắm  1.200.604
Tài sản cố định khác  1.200.604
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
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Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Cổng, tường rào Trạm Y tế P.Ngô Mây CT 1 Việt Nam 2023 291.760
Giếng khoan TYT xã Đăk Blà Cái 1 Việt Nam 2023 189.534
Giếng khoan TYT xã Kroong Cái 1 Việt Nam 2023 210.650
Giếng khoan TYT xã Ngok Bay Cái 1 Việt Nam 2023 210.810
Máy vi tính để bàn HP Core I5 Cái 1 HP Việt Nam 2022 14.850 Mua sắm trực tiếp
Máy vi tính để bàn HP Core I5 Cái 1 HP Việt Nam 2022 14.850 Mua sắm trực tiếp
Máy vi tính để bàn HP Core I5 Cái 1 HP Việt Nam 2022 14.850 Mua sắm trực tiếp
Tài sản giao mới 824.344
Tài sản cố định khác 824.344
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835
Máy tính xách tay Lenovo (ThinkPad
Gen3) Cái 1 Lenovo Trung Quốc 2023 34.178
Máy tính xách tay Lenovo (ThinkPad
Gen3) Cái 1 Lenovo Trung Quốc 2023 34.178
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Tủ lạnh bảo quản vắc xin TCW4000AC Cái 1 B MEDICALSYSTEMS Luc-xăm-bua 2022 96.590
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 24 1.200.604

4 Tài sản cố định khác 24 1.200.604

Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Bộ máy vi tính đề bàn FPT Elead Bộ 1 FPT Elead Việt Nam 2023 14.900 Chào hàng cạnh tranh
Cổng, tường rào Trạm Y tế P.Ngô Mây CT 1 Việt Nam 2023 291.760

Giếng khoan TYT xã Đăk Blà Cái 1 Việt Nam 2023 189.534
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Giếng khoan TYT xã Kroong Cái 1 Việt Nam 2023 210.650

Giếng khoan TYT xã Ngok Bay Cái 1 Việt Nam 2023 210.810

Máy vi tính để bàn HP Core I5 Cái 1 HP Việt Nam 2022 14.850 Mua sắm trực tiếp
Máy vi tính để bàn HP Core I5 Cái 1 HP Việt Nam 2022 14.850 Mua sắm trực tiếp
Máy vi tính để bàn HP Core I5 Cái 1 HP Việt Nam 2022 14.850 Mua sắm trực tiếp

II Tài sản giao mới 39 824.344

4 Tài sản cố định khác 39 824.344

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Bộ máy vi tính đề bàn Lenovo Bộ 1 LENOVO Nhật Bản 2023 21.835

Máy tính xách tay Lenovo (ThinkPad
Gen3) Cái 1 Lenovo Trung Quốc 2023 34.178

Máy tính xách tay Lenovo (ThinkPad
Gen3) Cái 1 Lenovo Trung Quốc 2023 34.178

Tủ lạnh bảo quản vắc xin TCW4000AC Cái 1 B MEDICALSYSTEMS Luc-xăm-bua 2022 96.590

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168
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Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

Tủ lạnh chuyên dụng HBC80 Cái 1 Trung Quốc 2022 15.168

N Trung tâm Y tế Đăk Hà 33  599.399

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 21  312.690
4 Tài sản cố định khác 21  312.690

Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890

Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890

Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890

Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890

Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890

Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
Máy vi tính để bàn FPT Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890

Máy vi tính để bàn FPT( văn thư) Cái 1 FPT Việt Nam 2023  14.890
II Tài sản giao mới 12  286.709
4 Tài sản cố định khác 12  286.709

Máy tính xách tay NOTEBOOK
THINKPAD T14S GEN3 CORE15
LENOVO

Cái 1 LENOVO Việt Nam 2022  34.178

Máy tính xách tay NOTEBOOK
THINKPAD T14S GEN3 CORE15
LENOVO(ap)

Cái 1 LENOVO Việt Nam 2022  34.178

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835
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Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

Máy vi tính để bàn Lenovo (NB hỗ trợ
qua Unicef) Cái 1 Lenovo ThinkCetreM70s) Việt Nam 2022  21.835

O Trung tâm Y tế Đăk Tô 52  899.012

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 38  614.310
4 Tài sản cố định khác 38  614.310

Bộ khếch đại âm tần bộ 1 2022  12.100
Bộ xử lý tín hiệu âm hiệu bộ 1 2023  12.000
Camera hội nghị truyền hình bộ 1 2022  41.000
máy vi tính  FPT elead bộ 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (10) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (11) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (11) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (12) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (2) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
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máy vi tính  FPT elead (3) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (4) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (5.2) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (5.3) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (5.4) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (5.4) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (5) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (6.2) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (6.3) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (6.4) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (6) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (7.1) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (7.2) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (8) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (9.1) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
máy vi tính  FPT elead (9.2) 1 FPT elead Trung Quốc 2023  14.890
Mixer 8 kênh Cái 1  11.500
Nguồn phát tín hiệu âm thanh Cái 1  13.230
Ti vi  thông minh 4k Cái 1 AIKYO 2022  48.000

II Tài sản giao mới 14  284.702
4 Tài sản cố định khác 14  284.702

máy vi tính  lenovo thnk cen tre M70s Chiếc 1 lenovo thnk cen tre M70s Trung Quốc 2023  21.835

máy vi tính  lenovo thnk cen tre M70s
(db) Chiếc 1 lenovo thnk cen tre M70s Trung Quốc 2023  21.835

máy vi tính  lenovo thnk cen tre M70s
(ĐRN) Chiếc 1 lenovo thnk cen tre M70s Trung Quốc 2023  21.835

máy vi tính  lenovo thnk cen tre M70s
(Nt) Chiếc 1 lenovo thnk cen tre M70s Trung Quốc 2023  21.835

máy vi tính  lenovo thnk cen tre M70s
(PK) Chiếc 1 lenovo thnk cen tre M70s Trung Quốc 2023  21.835

máy vi tính  lenovo thnk cen tre M70s
(TT) Chiếc 1 lenovo thnk cen tre M70s Trung Quốc 2023  21.835

máy vi tính  lenovo thnk cen tre M70s
(Vl) Chiếc 1 lenovo thnk cen tre M70s Trung Quốc 2023  21.835

máy vi tính  lenovo thnk cen tre M70s
(Vl) Chiếc 1 lenovo thnk cen tre M70s Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính xách tay hãng Lenovo Cái 1  34.178

Tủ lạnh HBC-80 Cái 1 HBC-80  15.168
Tủ lạnh HBC-80 Cái 1 HBC-80  15.168
Tủ lạnh HBC-80 Cái 1 HBC-80  15.168
Tủ lạnh HBC-80 Cái 1 HBC-80  15.168
Tủ lạnh HBC-80 Cái 1 HBC-80  15.168
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P Trung tâm Y tế  huyện Ngọc Hồi 23 455.420

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 16  290.230
Tài sản cố định khác 16  290.230
Máy Photocopy Cái 1 Konica  Minota Trung Quốc 2023  65.380.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD12 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD14 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD7 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD11 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD15 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD8 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD4 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD18 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD17 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD10 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD19 (PGĐ...) Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD16 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu
Máy tính để bàn Cái 1 FPT ELEAD6 Việt Nam 2023  14.990.000 Đấu thầu

II Tài sản giao mới 7  165.190
Tài sản cố định khác 7  165.190
Máy tính để ban Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023 21.835,275
Máy tính để bàn Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023 21.836,275
Máy tính để bàn Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023 21.837,275
Máy tính để bàn Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023 21.838,275
Máy tính để bàn Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023 21.839,275
Máy tính để bàn Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023 21.840,275
Máy tính xách tay Cái 1 Lenovo Trung Quốc 2023 21.841,275

Q Trung tâm Y tế  huyện Sa Thầy 34 600.164

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 22  325.800
4 Tài sản cố định khác 22  325.800

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh
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Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn FPT Elead T12100i bộ 1 FPT Trung Quốc  14.900 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính xách tay HP 15s-fq5231TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  14.400 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính xách tay HP 15s-fq5231TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  14.400 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính xách tay HP 15s-fq5231TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  14.400 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính xách tay HP 15s-fq5231TU Cái 1 HP Trung Quốc 2023  14.400 Chào hàng cạnh tranh

II Tài sản giao mới 12  274.364

4 Tài sản cố định khác 12  274.364
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận

Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận

Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận
Máy tính để bàn Bộ 1 Lenovo 2023  21.835 Tiếp nhận

Notebook Thinkpad T14s gen3 Core I5 Cái 1 Lenovo  34.178 Tiếp nhận

R Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 12  649.503

II Tài sản giao mới 12  649.503
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4 Tài sản cố định khác 12  649.503

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo
ThnkCentre M70S Cái 1 Lenovo Think Vison Việt Nam 2023  19.850

Giường đa chức năng điều khiển điện 4
motor Cái 1 Paramount Bed 2016  225.500

Giường đa chức năng điều khiển điện 4
motor Cái 1 Paramount Bed 2016  225.500

S Trung tâm Y tế huyện Kon Plong 38  683.652

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 28  465.300

4 Tài sản cố định khác 28  465.300

Máy lấy số thứ tự Cái 1 VNC-PR1 Trung Quốc  15.000

Máy photocopy Cái 1 Bizhub 367 Trung Quốc  65.500

Máy tính để bàn DELL Cái 1 DELL Trung Quốc  15.000

Máy tính để bàn DELL Cái 1 DELL Trung Quốc  15.000

Máy tính để bàn DELL Cái 1 DELL Trung Quốc  15.000

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800
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Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính xách tay 1 A sus Cái 1 Asus Vivobook S 14 Flip Trung Quốc  15.000

Máy tính xách tay 1 A sus Cái 1 Asus Vivobook S 14 Flip Trung Quốc  15.000

Máy tính xách tay 1 A sus Cái 1 Asus Vivobook S 14 Flip Trung Quốc  15.000

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

V Tài sản có phương thức hình thành
khác 10  218.352

4 Tài sản cố định khác 10  218.352

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835
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T Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 39  2.325.319

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 20  297.910

4 Tài sản cố định khác 20  297.910

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính để bàn Cái 1 FPT Elead Việt Nam 2023  14.890 Chào hàng cạnh tranh

Máy tính xách tay Cái 1 Acer Trung Quốc 2023  15.000 Chào hàng cạnh tranh
II Tài sản giao mới 18  1.775.713

4 Tài sản cố định khác 18  1.775.713

Giếng khoan Trạm Y tế xã Đắk Na Cái 1 Việt Nam 2018  329.285

Giếng khoan Trạm Y tế xã Tê Xăng Cái 1 Việt Nam 2018  329.292

Máy tính xách tay(NB) LENOVO
Thinkpad T14s Máy 1 LENOVO Trung Quốc 2022  34.178

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835
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Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính để bàn Cái 1 Lenovo ThinkCentre M70s
Gen 3 Trung Quốc 2023  21.835

Tủ lạnh bảo quản Vắc xin Cái 1 B Medical Sytems Luc-xăm-bua 2021  99.674

Xây mới nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk
Rơ Ông Cái 1 Việt Nam 2018  188.169

Xây mới nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk
Sao Cái 1 Việt Nam 2018  190.807

Xây mới nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk
Tờ Kan Cái 1 Việt Nam 2018  187.099

Xây mới nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Văn
Xuôi Cái 1 Việt Nam 2018  198.856

V Tài sản có phương thức hình thành
khác 1  251.696

4 Tài sản cố định khác 1  251.696

Sửa chữa cổng, tường rào Trạm Y tế xã
Tê Xăng Thuộc Trung tâm Y tế huyện Tu
Mơ Rông

Cái 1 Việt Nam 2012  251.696

U Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 8  204.690

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 1  39.500

4 Tài sản cố định khác 1  39.500
Trang thông tin điện tử Trung Tâm Y tế
huyện Kon Rẫy Bộ 1 Việt Nam 2023  39.500

II Tài sản giao mới 7  165.190

4 Tài sản cố định khác 7  165.190

máy tính xách tay nhãn hiệu Notebook
Thinkpad T14s Gen3 Core I5 (hãng
Lenovo)

Cái 1
Notebook Thinkpad T14s

Gen3 Core I5 (hãng Lenovo)  34.178

Máy tính để bàn Lenovo Think Centre
M70s (Màn hình Lenovo Think Vison
E24, Bàn phím + chuột Lenovo)

Bộ 1 LENOVO Trung Quốc 2023  21.835
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Máy tính để bàn Lenovo Think Centre
M70s (Màn hình Lenovo Think Vison
E24, Bàn phím + chuột Lenovo)

Bộ 1 LENOVO Trung Quốc 2023  21.835

Máy tính để bàn Lenovo Think Centre
M70s (Màn hình Lenovo Think Vison
E24, Bàn phím + chuột Lenovo)

Bộ 1 LENOVO Trung Quốc 2023  21.835

Máy tính để bàn Lenovo Think Centre
M70s (Màn hình Lenovo Think Vison
E24, Bàn phím + chuột Lenovo)

Bộ 1 LENOVO Trung Quốc 2023  21.835

Máy tính để bàn Lenovo Think Centre
M70s (Màn hình Lenovo Think Vison
E24, Bàn phím + chuột Lenovo)

Bộ 1 LENOVO Trung Quốc 2023  21.835

Máy tính để bàn Lenovo Think Centre
M70s (Màn hình Lenovo Think Vison
E24, Bàn phím + chuột Lenovo)

Bộ 1 LENOVO Trung Quốc 2023  21.835

I Đầu tư xây dựng, mua sắm  465.300

4 Tài sản cố định khác  465.300

Máy lấy số thứ tự Cái 1 VNC-PR1 Trung Quốc  15.000

Máy photocopy Cái 1 Bizhub 367 Trung Quốc  65.500

Máy tính để bàn DELL Cái 1 DELL Trung Quốc  15.000

Máy tính để bàn DELL Cái 1 DELL Trung Quốc  15.000

Máy tính để bàn DELL Cái 1 DELL Trung Quốc  15.000

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800
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Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính để bàn Thánh gióng Cái 1 TBHNHi31200R4S256M22 Việt Nam  14.800

Máy tính xách tay 1 A sus Cái 1 Asus Vivobook S 14 Flip Trung Quốc  15.000

Máy tính xách tay 1 A sus Cái 1 Asus Vivobook S 14 Flip Trung Quốc  15.000

Máy tính xách tay 1 A sus Cái 1 Asus Vivobook S 14 Flip Trung Quốc  15.000

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

Máy tính xách tay 2 DELL Cái 1 Dell Latitude 5530 71004112 Trung Quốc  14.600

V Tài sản có phương thức hình thành
khác  218.352

4 Tài sản cố định khác  218.352

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835
Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835
Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835
Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835
Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835
Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835
Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835
Máy vi tính Lenovo Bộ 1 Lenovo Trung Quốc 2023  21.835

V Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (ko
có)

Tổng cộng 387  10.892.410
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